	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tổng quát hóa bản đồ + ĐA (Cartographic Generalization)
Mã số học phần: 7050721
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-9), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập:0 ; 		Thực hành:0; 
       Thực tập:0 ; 		Đồ án: 15; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
[bookmark: _Hlk37129994][bookmark: _Hlk37132170][bookmark: _Hlk37133467]2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   Mã giảng viên
	[bookmark: _Hlk37078086]1 
	Bùi Ngọc Quý
	
	0507-06
	

	2
	Đỗ Thị Phương Thảo
	
	0507-04
	

	3
	Dương Anh Quân
	
	0507-07
	

	4
	Trần Thị Hương Giang
	
	0507-10
	

	5
	Trần Thị Tuyết Vinh
	
	0507-08
	

	6
	Phạm Văn Hiệp
	
	0507-11
	

	7
	Nguyễn Văn Lợi
	
	0507-12
	


2.2. Bộ môn: Bản đồ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ sở Bản đồ (7050707).
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tổng quát hóa bản đồ. Giới thiệu tổng quan về tổng quát hóa bản đồ; Các điều kiện của tổng quát hóa bản đồ; Giới thiệu các mô hình toán học tính toán chỉ tiêu địa vật bản đồ. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp tổng quát hóa bản đồ và các kỹ năng khi tổng quát hóa các yếu tố tự nhiên như các yếu tố thủy hệ, các yếu tố địa hình, các yếu tố thực vật; các kỹ năng khi tổng quát hóa các yếu tố kinh tế xã hội như dân cư, mạng giao thông, ranh giới và các yếu tố khác, xử lý quan hệ tương quan giữa các yếu tố
4.1.1 Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình, phương pháp và các mô hình  tổng quát hóa bản đồ.
4.1.2 Sinh viên nắm được cách thức tổng quát hóa từng yếu tố nội dung trên bản đồ.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng thực hiện các bước tổng quát hóa bản đồ.
4.2.2.  Sinh viên biết cách tổng quát hóa bản đồ đối với từng yếu tố nội dung địa lý, tự nhiên kinh tế xã hội trên bản đồ.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk37078265][bookmark: _Hlk37128562]Nội dung học phần gồm 6 chương:
[bookmark: _Hlk37135171][bookmark: _Hlk37078295]Chương 1. Tổng quan về tổng quát hóa bản đồ
Chương 2. Các nhân tố ảnh hướng đến tổng quát hóa bản đồ
Chương 3. Các mô hình toán học tính toán chỉ tiêu địa vật bản đồ
Chương 4. Các phương pháp tổng quát hóa bản đồ
Chương 5. Tổng quát hóa các yếu tố tự nhiên trên bản đồ.
Chương 6. Tổng quát hóa các yếu tố kinh tế xã hội trên bản đồ
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về tổng quát hóa bản đồ
	5
	

	1.1
	Khái niệm cơ bản về tổng quát hóa bản đồ 
	
	4.1.1

	1.2
	Các giai đoạn phát triển của tổng quát hóa bản đồ từ truyền thống đến hiện đại
	
	4.1.1

	1.3
	Sơ lược về các phương pháp tổng quát hóa bản đồ
	
	4.1.1

	1.4
	Trình tự tổng quát hóa bản đồ
	
	4.1.1

	1.5
	Ảnh hưởng của tổng quát hóa bản đồ đến độ chính xác bản đồ
	
	4.1.1

	Chương 2
	Các nhân tố ảnh hướng đến tổng quát hóa bản đồ
	3
	

	2.1
	Mục đích sử dụng bản đồ
	
	4.1.1

	2.2
	Tỉ lệ bản đồ
	
	4.1.1

	2.3
	 Đề tài của bản đồ
	
	4.1.1

	2.4
	Đặc trưng địa lý khu vực vẽ bản đồ
	
	4.1.1

	2.5
	Hệ thống ký hiệu bản đồ
	
	4.1.1

	2.6
	Ảnh hưởng của công nghệ
	
	4.1.1

	2.7
	Tải trọng bản đồ và kích thước nhỏ nhất của kí hiệu 
	
	4.1.1

	Chương 3
	Các mô hình toán học tính toán chỉ tiêu địa vật bản đồ
	10
	4.1.1

	3.1
	Một số mô hình toán học tính toán chỉ tiêu cho các đối tượng nội dung bản đồ
	
	4.1.1

	3.2
	Mô hình đồ giải tính toán chỉ tiêu cho các đối tượng dân cư trên bản đồ
	
	4.1.1

	3.3
	Mô hình khai căn tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
	
	4.1.1

	3.4
	Mô hình dãy số nhân tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
	
	4.1.1

	3.5
	Mô hình hồi quy tính toán chỉ tiêu địa vật trên bản đồ
	
	4.1.1

	Chương 4
	[bookmark: _Hlk37138565]Các phương pháp tổng quát hóa bản đồ

	10
	4.1.1

	4.1
	Phương pháp lựa chọn
	
	4.1.1

	4.2
	Phương pháp khái quát hóa hình dạng
	
	4.1.1

	4.3
	Phương pháp khái quát hóa đặc trưng chất lượng và số lượng
	
	4.1.1

	4.4
	Phương pháp xê dịch
	
	4.1.1

	4.5
	Tổng quát hóa bản đồ dựa trên đặc trưng phân bố không gian 
	
	4.1.1

	Chương 5
	Tổng quát hóa các yếu tố tự nhiên trên bản đồ
	7
	4.1.2

	5.1
	Tổng quát hóa yếu tố thủy văn
	
	4.1.2

	5.2
	Tổng quát hóa các yếu tố địa hình
	
	4.1.2

	5.3
	Tổng quát hóa yếu tố thực vật
	
	4.1.2

	Chương 6
	[bookmark: _Hlk37138606]Tổng quát hóa các yếu tố kinh tế xã hội trên bản đồ
	10
	4.1.2

	6.1
	Tổng quát hóa dân cư
	
	4.1.2

	6.2
	Tổng quát hóa mạng lưới giao thông
	
	4.1.2

	6.3
	Tổng quát hóa ranh giới và các yếu tố khác
	
	4.1.2

	6.4
	Xử lý tổng quát hóa các thông tin chuyên đề
	
	4.1.2

	6.5
	Xử lý quan hệ tương quan giữa các yếu tố
	
	4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết.
- Làm việc theo nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	-  Tham gia 100% số giờ , sản phẩm thực hành.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. [bookmark: _GoBack]Tài liệu học tập
1. Nguyễn Thế Việt, Bùi Tiến Diệu, Bùi Ngọc Quý, Đỗ Thị Phương Thảo, Trần Quỳnh An, “Giáo trình cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2012.
2. Nhữ Thị Xuân, ”Bản đồ địa hình”, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
3. C.B.Muriel Lock . Geography and cartography :  A reference handbook . Lon don : Đại học Mỏ - Địa Chất,  1976.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về tổng quát hóa bản đồ 
1.1 Khái niệm cơ bản về tổng quát hóa bản đồ 
1.2 Các giai đoạn phát triển của tổng quát hóa bản đồ từ truyền thống đến hiện đại
	2





	0
	0
	Trang 115 tài liệu tham khảo 1.
Trang 77-84 tài liệu tham khảo 2

	2
	1.3 Sơ lược về các phương pháp tổng quát hóa bản đồ 
1.4 Trình tự tổng quát hóa bản đồ 
1.5 Ảnh hưởng của tổng quát hóa bản đồ đến độ chính xác bản đồ
Chương 2: Các nhân tố ảnh hướng đến tổng quát hóa bản đồ 
2.1 Mục đích sử dụng bản đồ
2.2 Tỉ lệ bản đồ
	3





1
	0
	0
	Trang 116-123 tài liệu tham khảo 1.
Trang 91-94 tài liệu tham khảo 2

	3
	 2.3 Đề tài của bản đồ
2.4 Đặc trưng địa lý khu vực vẽ bản đồ
2.5 Hệ thống ký hiệu bản đồ
2.6. Ảnh hưởng của công nghệ
2.7. Tải trọng bản đồ và kích thước nhỏ nhất của kí hiệu
Chương 3: Các mô hình toán học tính toán chỉ tiêu địa vật bản đồ
3.1 Một số mô hình toán học tính toán chỉ tiêu cho các đối tượng nội dung bản đồ
	2






2
	0
	0
	Trang 116 -118 tài liệu tham khảo 1.
Trang 91-94 tài liệu tham khảo 2


	4
	3.2 Mô hình đồ giải tính toán chỉ tiêu cho các đối tượng dân cư trên bản đồ
3.3 Mô hình khai căn tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
	4
	0
	0
	Trang 84-91 tài liệu tham khảo 2 

	5
	 3.3 Mô hình khai căn tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
3.4 Mô hình dãy số nhân tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
	4




	0
	0
	Chương 4 tài liệu tham khảo 2


	6
	3.4 Mô hình dãy số nhân tính toán chỉ tiêu các đối tượng nội dung bản đồ
3.5 Mô hình hồi quy tính toán chỉ tiêu địa vật trên bản đồ
	4
	0
	0
	Chương 4 tài liệu tham khảo 2


	7
	Chương 4: Các phương pháp tổng quát hóa bản đồ
4.1 Phương pháp lựa chọn
4.2 Phương pháp khái quát hóa hình dạng
	4
	0
	0
	Tài liệu tham khảo 3,4

	8
	4.3 Phương pháp khái quát hóa đặc trưng chất lượng và số lượng
4.4 Phương pháp xê dịch
	4
	0
	0
	Mục 4.2 tài liệu tham khảo 1.
Tài liệu tham khảo 3,4

	9
	 4.5 Tổng quát hóa bản đồ dựa trên đặc trưng phân bố không gian của chúng
Chương 5: Tổng quát hóa các yếu tố tự nhiên trên bản đồ
5.1 Tổng quát hóa các đối tượng thủy văn
	
2


2
	0
	0
	Trang 123-125 tài liệu tham khảo 1.
Tài liệu tham khảo 3,4
Trang 94-135 tài liệu tham khảo 2

	10
	5.2 Tổng quát hóa các yếu tố địa hình
5.3 Tổng quát hóa yếu tố thực vật
	2

2
	0
	0
	Trang 125 tài liệu tham khảo 1.
Trang 94-135 tài liệu tham khảo 2.
Tài liệu tham khảo 3, 4

	11
	5.3 Tổng quát hóa yếu tố thực vật Chương 6:  Tổng quát hóa vẽ bản đồ các yếu tố kinh tế xã hội
6.1 Tổng quát hóa dân cư

	1


3


	0
	0
	Trang 124, 126 tài liệu tham khảo 1.
Trang 135-158 tài liệu tham khảo 2.
Tài liệu tham khảo 3, 4

	12
	6.2 Tổng quát hóa mạng lưới giao thông
6.3 Tổng quát hóa ranh giới và các yếu tố khác
	2

2
	0
	0
	Tài liệu tham khảo 4

	13
	6.4 Xử lý tổng quát hóa các thông tin chuyên đề
6.5 Xử lý quan hệ tương quan giữa các yếu tố
Đồ án
Tìm hiểu tên đề tài, mục đích và cách làm
	2

1

0
	0



0
	0



1
	Tài liệu tham khảo 4

	14
	Xây dựng quy trình các bước làm đồ án
Thực hiện đồ án
	0
	0
	4
	Tài liệu tham khảo 4

	15
	Thực hiện đồ án
	0
	0
	4
	Tài liệu tham khảo 4

	16
	Kiểm tra và sửa chữa đồ án
	0
	0
	2
	Tài liệu tham khảo 4



	
	Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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TS. Trần Thùy Dương
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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